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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT

Câu 1: Một tụ điện có điện dung 5(F. Điện tích của tụ là 86.10(6C. Tìm hiệu điện thế giữa 2 bản tụ

A. 47,7V
B. 27,7V
C. 37,7V
D. 17,2V

Câu 2: Đối với mạch điện kín gồm 1 nguồn điện, điện trở mạch ngoài thì cường độ dòng điện trong mạch

A. Tỷ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài
B. Giảm khi điện trở mạch ngoài tăng

C. Tỷ lệ thuận với điện trở mạch ngoài
D. Tăng khi điện trở mạch ngoài tăng

Câu 3: Một nguồn điện có suất điện động 12V có điện trở trong 2( được nối với 1 điện trở 4( để tại thành 1 mạch kín. Tìm cường độ dòng điện trong mạch và hiệu suất của nguồn

A. 
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, H = 54%
B. I = 2A, H = 66,6%
C. I = 2A, H = 56,6%
D. I = 1,2A, H = 76,6%

Câu 4: Một điện tích thử đặt tại 1 điểm có cường độ điện trường 0,16V/m. Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10(4N. Tìm độ lớn của điện tích đó.

A. 1,25.10(4C
B. 1,25.10(3C
C. 8.10(2C
D. 8.10(4C

Câu 5: Cho 2 điểm A, B nằm trong mặt phẳng chứa các đường sức của 1 điện trường đều có 
E = 100V/m, có đường sức như hình vẽ. Biết AB = 10cm Tìm hiệu điện thế giữa 2 điểm A, B
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A. 1000V
B. ( 1000V
C. 10V
D. (10V

Câu 6: Các bóng đèn trong gia đình thường được mắc như thế nào

A. Mắc nối tiếp
B. Mắc hỗn hợp

C. Mắc nối tiếp hoặc song song
D. Mắc song song

Câu 7: Cho 2 dây đồng có cùng chiều dài, và ở cùng nhiệt độ. Dây A có đường kính gấp 2 lần đường kính dây B. So sánh điện trở của 2 dây đồng trên
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Câu 8: Lực tương tác điện giữa 2 điện tích điểm không phụ thuộc vào

A. Độ lớn của 2 điện tích điểm
B. Khối lượng của các điện tích

C. Hằng số điện môi của môi trường
D. Khoảng cách giữa 2 điện tích điểm

Câu 9: Công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế

A. 
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Câu 10: Nguyên nhân điện trở của vật dẫn kim loại là do sự va chạm của:

A. Các electron tự do với các ion dương của mạng tinh thể kim loại

B. Các ion dương với nhau trong quá trình chuyển động nhiệt hỗn loạn

C. Các ion dương chuyển động định hướng dưới tác dụng của điện trường vào các electron

D. Các electron tự do với nhau trong chuyển động nhiệt hỗn loạn

Câu 11: Đặt một hiệu điện thế U vào 2 đầu điện trở R, dòng điện qua nó có cường độ I. Công suất tỏa nhiệt trên điện trở R không thể tính bằng công thức:

A. 
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Câu 12: Theo thuyết electron thì thế nào là một vật nhiễm điện dương hay nhiễm điện âm

A. Vật nhiễm điện dương hay âm là do số electron trong nguyên tử nhiều hay ít

B. Vật nhiễm điện dương là vật chỉ có điện tích dương

C. Vật nhiễm điện dương là vật thiếu electron, vật nhiễm điện âm là vật thừa electron

D. Vật nhiễm điện âm là vật chỉ có điện tích âm

Câu 13: Véctơ cường độ điện trường 
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 do một điện tích điểm Q > 0 gây ra tại 1 điểm không có tính chất nào sau đây

A. Luôn hướng vào Q

B. Có độ lớn 
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C. Luôn hướng xa Q

D. Tiếp tuyến tại mỗi điểm của đường sức điện là giá của véctơ 
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Câu 14: Dòng điện là gì

A. Dòng điện là sự dịch chuyển của các điện tích

B. Dòng điện là dòng các electron dịch chuyển có hướng

C. Dòng điện là dòng các ion dương, ion âm dịch chuyển có hướng

D. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng

Câu 15: Đại lượng nào sau đây đặt trưng cho khả năng tích điện của tụ điện

A. Cường độ điện trường trong tụ điện
B. Điện tích của tụ

C. Hiệu điện thế gữa 2 bản tụ
D. Điện dung của tụ điện

Câu 16: Có 4 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động 1,5V và điện trở trong 0,5( được mắc nối tiếp với nhau thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

A. ( = 1,5V, r = 0,5(
B. ( = 6V, r = 2(
C. ( = 1,5V, r = 2(
D. ( = 6V, r = 0,125(
Câu 17: Kết quả cuối cùng của quá trình điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực bằng đồng là

A. Không có sự thay đổi gì ở bình điện phân
B. Đồng bám vào Catot

C. Đồng chạy từ Anot sang Catot
D. Anot bị ăn mòn

Câu 18: Suất điện động của 1 nguồn điện được đo bằng:

A. Lượng điện tích dịch chuyển qua nguồn trong 1 giây

B. Điện trường lớn nhất mà nguồn điện đó có thể cung cấp khi phát điện

C. Công mà các lực lạ thực hiện khi di chuyển 1 đơn vị điện tích dương ngược chiều điện trường

D. Công mà các lực lạ thực hiện trong 1 giây

Câu 19: Khi tăng đồng thời độ lớn của mỗi điện tích lên 2 lần nhưng vẫn giữ nguyên khoảng cách giữa chúng thì lực tương tác giữa chúng

A. Tăng 4 lần
B. Tăng 2 lần
C. Giảm 2 lần
D. Giảm 4 lần

Câu 20: Bản chất dòng điện trong chất khí:

A. Là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm, electron tự do

B. Là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do

C. Là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương

D. Là dòng chuyển dời có hướng của các ion âm

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó 3 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động 5V điện trở trong 1( ghép nối tiếp. R = 8(, Đ là đèn loại 6V – 3W. B là bình điện phân có điện trở 6( đựng dung dịch CuSO4 có dương cực tan 
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a. Tìm cường độ dòng điện trong mạch. Hỏi đèn sáng thế nào?

b. Khối lượng đồng giải phóng ra khỏi điện cực của bình điện phân sau 24 giờ. Biết F = 96500C/mol, đối với Đồng A = 64, n = 2

Câu 2: (1 điểm) Cho 2 điện tích điểm q1 = 2.10(8C, q2 = 8.10(8C đặt tại 2 điểm A, B cách nhau 12cm trong chân không. Hỏi cần đặt q0 ở đâu và bằng bao nhiêu để hệ 3 điện tích đều nằm cân bằng
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	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	6
	D
	11
	C
	16
	B

	2
	B
	7
	A
	12
	C
	17
	C

	3
	B
	8
	B
	13
	A
	18
	C

	4
	B
	9
	D
	14
	D
	19
	A

	5
	C
	10
	A
	15
	D
	20
	A


II. PHẦN TỰ LUẬN

Đề 1 – 3

Bài 01 : (2 điểm)
a. 1,5 điểm
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Vì I1 < Iđm  ( đèn sáng yếu (0,25đ)

b. 0,5 điểm
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Bài 02: (1 điểm)

+ Để q0 nằm cân bằng thì q0 nằm trong đoạn AB và cách q1 4cm, cách q2 8cm (0,5 điểm)

+ Để q1 và q2 nằm cân bằng thì q0 < 0 và q0 = (0,89.10(8C (0,5 điểm)
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